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Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Lớp: DH22ĐcA
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nợ

Ergono
mic

Giáo
dục
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phòng

Giáo
dục thể
chất 3

Hình
hoạ cấu
trúc vật
thể khối

Màu sắc
và hình
tự nhiên

Ngoại
ngữ 3
(Tiếng
Anh)

Phương
pháp vẽ

phác
thảo

Tin học
chuyên
ngành

căn bản

Tư
tưởng

Hồ Chí
MinhSố đơn vị học trình 3 11 1 4 4 3 3 4 3

1 227210402003
6

Lê Thị Luyên 15/12/2003 8.10 Giỏi8.70 7.00 8.00 7.30 7.50 8.50 9.10 9.60 6.00

42 217580108007
0

Nguyễn Hải Minh 10/10/2003 2.94 Kém0.00 0.00 8.00 5.46 6.95 0.00 0.00 0.00 7.00

3 227210402003
7

Nông Thị Quỳnh Nha 14/03/1999 8.35 Giỏi8.60 7.00 8.00 7.80 7.80 8.00 9.10 9.60 7.50

4 227210402003
8

Quản Thị Ngọc Trâm 29/07/2004 8.05 Giỏi8.00 7.00 0.00 7.00 8.10 8.00 8.10 9.10 8.00

5 227210402003
9

Đinh Thị Thanh Trúc 05/07/2004 8.07 Giỏi8.00 7.00 8.00 7.20 8.40 6.50 8.10 9.10 9.00

6 227210402004
0

Trần Mạnh Tùng 27/03/2004 8.30 Giỏi8.50 7.00 8.00 6.90 8.10 8.50 8.60 9.60 8.00

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 1 tháng 2 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 5

Khá: 0 TB Khá: 0
Trung bình: 0 Yếu: 0
Kém: 1

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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